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DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 - MÔN  VĂN
STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

KHÓA 12
1 12 1193360131 Chế Thị Thanh Loan 14/07/2002 01DD12C1 Văn 11

2 12 1193360131 Chế Thị Thanh Loan 14/07/2002 01DD12C1 Văn 12

3 12 1193360090 Trần Đức Huy 26/01/2004 01TM12C1 Văn 10

KHÓA 13
1 13 2203360142 Kiều Thùy Linh 30/04/2005 02DS13C1 Văn 11

2 13 2203360021 Nguyễn An Nguyên 05/10/2000 02YS13D1 Văn 10

3 13 2203360263 Nguyễn Thanh Lộc 28/03/2002 02KT13C1 Văn 11

4 13 2203360356 Trần Thị Hằng 16/09/1992 02DD13D1 Văn 12

5 13 2203360196 Nguyễn Hữu Phúc 09/04/2005 02TM13C1 Văn 12

6 13 2203360196 Nguyễn Hữu Phúc 09/04/2005 02TM13C1 Văn 11

7 13 2203360130 Trần Đình Thanh 29/10/2005 02DS13C1 Văn 12

8 13 2203360131 Đặng Nguyễn Duy 10/04/2005 02TM13C1 Văn 11

9 13 2203360123 Lê Ngô Thảo Ly 14/01/2004 02DD13C1 Văn 11

10 13 1203360148 Nguyễn Thị Hoa 29/08/2005 01YS13C1 Văn 11

11 13 1203360117 Huỳnh Thị Yến 05/05/2005 01KT13C1 Văn 11

12 13 1203360112 Võ Lê Trọng Nghĩa 26/04/2005 01KT13C1 Văn 10

13 13 1203360112 Võ Lê Trọng Nghĩa 26/04/2005 01KT13C1 Văn 12

14 13 1203360161 Phan Tấn Lộc 10/05/2005 01DS13C1 Văn 10

15 13 1203360102 Lê Thị Mỹ Chi 24/03/2005 01KT13C1 Văn 12

16 13 2203360220 Nguyễn Khang Duy 12/12/2004 02MK13C1 Văn 11

17 13 2203360147 Nguyễn Thành Nguyên 14/05/2005 02TW13C1 Văn 12

18 13 2203360233 Văn Nguyễn Ngọc Trân 20/10/2005 02DS13C2 Văn 11

19 13 2203360233 Văn Nguyễn Ngọc Trân 20/10/2005 02DS13C2 Văn 12

20 13 2203360238 Trần Thị Thùy Linh 08/06/2005 02MK13C1 Văn 12

21 13 1203360171 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 19/12/2004 02DS13C2 Văn 11

22 13 2203360280 Lê Văn Tiến 10/10/2004 02KT13C1 Văn 11

23 13 1203360027 Trần Ngọc Tường Vy 20/04/2005 02DD13C1 Văn 10

24 13 1203360027 Trần Ngọc Tường Vy 20/04/2005 02DD13C1 Văn 12

25 13 2203360051 Trần Thị Thanh Thảo 24/10/2005 02YS13C2 Văn 10



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

26 13 2203360051 Trần Thị Thanh Thảo 24/10/2005 02YS13C2 Văn 12

27 13 2203360042 Nguyễn Phú Quốc Hùng 10/05/2004 02YS13C1 Văn 12

28 13 1203360050 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19/09/2005 01DD13C1 Văn 11

29 13 1203360041 Phan Thị Xuân Yến 03/06/2005 01DD13C1 Văn 10

30 13 1203360041 Phan Thị Xuân Yến 03/06/2005 01DD13C1 Văn 11

31 13 1203360049 Đổ Văn Danh 18/12/2005 01TM13C1 Văn 12

32 13 1203360079 Trần Quốc Bảo 25/03/2005 01TM13C1 Văn 11

33 13 1203360128 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 22/10/2005 01TM13C1 Văn 12

34 13 1203360092 Nguyễn Thị Tường Vy 26/09/2005 01DD13C1 Văn 11

35 13 1203360092 Nguyễn Thị Tường Vy 26/09/2005 01DD13C1 Văn 12

36 13 1203360093 Nguyễn Thị Phương Vy 02/07/2005 01DD13C1 Văn 11

37 13 1203360094 Lê Thành Đạt 01/05/2005 01TM13C1 Văn 10

38 13 1203360151 Trần Duy Vũ 18/03/2005 01DD13C1 Văn 11

39 13 1203360151 Trần Duy Vũ 18/03/2005 01DD13C1 Văn 12

40 13 2203360079 Đặng Hoàng Bảo Hân 20/05/2005 02DS13C1 Văn 10

41 13 2203360079 Đặng Hoàng Bảo Hân 20/05/2005 02DS13C1 Văn 11

42 13 2203360234 Lý Trần Thảo Quyên 22/04/2005 02DD13C2 Văn 12

43 13 1203360099 Nguyễn Như Quỳnh 01/11/2005 01DD13C1 Văn 10

44 13 1203360099 Nguyễn Như Quỳnh 01/11/2005 01DD13C1 Văn 11

45 13 1203360099 Nguyễn Như Quỳnh 01/11/2005 01DD13C1 Văn 12

46 13 1203360100 Nguyễn Quỳnh Như 01/11/2005 01DD13C1 Văn 11

47 13 2203360076 Đỗ Ngọc Diễm My 28/10/2005 02YS13C1 Văn 11

48 13 2203360186 Trần Anh Quốc 13/12/2005 02MK13C1 Văn 11

49 13 2203360223 Nguyễn Thị Thủy Trúc 12/02/2005 02DD13C2 Văn 12

50 13 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 01YS13C1 Văn 10

51 13 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 01YS13C1 Văn 11

52 13 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 01YS13C1 Văn 12

53 13 1203360130 Châu Trần Anh Vũ 08/12/2005 01TM13C1 Văn 12

54 13 2203360206 Phùng Lâm Tuyết Linh 08/09/2005 02DD13C2 Văn 12

55 13 2203360039 Nguyễn Tấn Huy 04/09/2002 02TM13C1 Văn 10

56 13 2203360039 Nguyễn Tấn Huy 04/09/2002 02TM13C1 Văn 11

57 13 2203360248 Nguyễn Đức Duy Bảo 19/11/2004 02TM13C1 Văn 10



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

58 13 2203360248 Nguyễn Đức Duy Bảo 19/11/2004 02TM13C1 Văn 11

59 13 2203360246 Đặng Hồng Phúc 10/06/2005 02KT13C1 Văn 11

60 13 2203360025 Phạm Văn Nam 29/10/2003 02TM13D1 Văn 11

61 13 2203360285 Võ Quốc Khánh 29/08/2003 02TM13C1 Văn 10

62 13 2203360285 Võ Quốc Khánh 29/08/2003 02TM13C1 Văn 11

63 13 2203360285 Võ Quốc Khánh 29/08/2003 02TM13C1 Văn 12

64 13 2203360197 Lý Thành Tâm 11/10/2005 02TM13C1 Văn 10

65 13 2203360133 Phan Trung Lễ 30/08/2005 02TM13C1 Văn 10

66 13 2203360133 Phan Trung Lễ 30/08/2005 02TM13C1 Văn 11

67 13 2203360133 Phan Trung Lễ 30/08/2005 02TM13C1 Văn 12

68 13 2203360308 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 26/04/2005 02TM13C1 Văn 10

69 13 2203360308 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 26/04/2005 02TM13C1 Văn 11

KHÓA 14
1 14 1213360032 Trần Phượng Hằng 19/01/2006 01KT14C1 Văn 12

2 14 1213360021 Lê Thị Hồng Loan 09/12/2006 01KT14C1 Văn 10

3 13 2203360296 Lê Ngọc Mai 28/02/2005 02YS13C1 Văn 10

4 13 2203360296 Lê Ngọc Mai 28/02/2005 02YS13C1 Văn 12

5 14 1213360150 Nguyễn Hoàng Minh 04/9/2006 01TM14C1 Văn 11

6 13 2203360081 Hồ Ngọc Bảo Ngân 14/10/2005 02DD13C1 Văn 11

7 14 1213360058 Lê Trung Nguyên 14/01/2005 01DS14C1 Văn 10

8 14 1213360058 Lê Trung Nguyên 14/01/2005 01DS14C1 Văn 12

9 14 1213360121 Phạm Minh Phúc 19/3/2006 01TM14C1 Văn 10

10 14 1213360015 Trần Nhật Tiến 13/08/2005 01TM14C1 Văn 12

11 13 1203360165 Huỳnh Thanh Tú 01/11/2003 01YS13C1 Văn 10

12 13 1203360165 Huỳnh Thanh Tú 01/11/2003 01YS13C1 Văn 11
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